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Khảo sát thời 

gian có thể 

thực tập:

Công ty thực tập Công ty đã đăng ký trước đó

1 Nguyễn Thị Như Quỳnh 2005180428 09DHTP7 327135241 nhuquynhtfboy@gmail,.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

Công ty phát triển kinh tế duyên 

hải (Cofidec)

2 Thái Thị Huỳnh Như 2005180429 09DHTP7 858233239 nhuthai2110@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

Công ty phát triển kinh tế duyên 

hải (Cofidec)

3 Hà Thị Thùy Dung 2005180143 09DHTP4 379858674 hadung.24012000@gmail.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 11
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

4 Đỗ Đức Thịnh 2005180154 09DHTP3 ‘0368169138 Doducthinh1411@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

5 Nguyễn Phạm Anh Đào 2005181029 09DHTP1 327086604 Nguyenphamanhdao2017@gmail.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 11
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

6 Lê Mỹ Hoa 2005170056 08DHTP7 379284226 hoalemy2206@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

7 Đỗ Thị Bích Ngọc 2005181180 09DHTP1 961082699 bichngocdo0709@gmail.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 11
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

8 Nguyễn Đặng Bảo Hân 2005181054 09DHTP6 908055505 hdiep313@gmail.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

Công ty Phát triển kinh tế duyên 

hải (COFIDEC)

9 Trương Thị Như Ngọc 2022181042 09DHDB2 369532210 nhungocdongthanh@gmail.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 10
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

10 Hoàng Phương Anh 2005180654 09DHTP3 ‘0923067079 Hphuonganh20@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 11
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

11 Võ Thị Bảo Trân 2005180508 09DHTP4 399572752 vothibaotran1007@gmail.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 11
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

12 Trần Minh Kha 2005180379 09DHTP4 0388463797' minhkhatran2905@gmail.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 11
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

13 Bùi Thị Mỹ Linh 2005180206 09DHTP4 366785175 linhbtm240600@gmail.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 11
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

14 Hứa Thị Mười 2005180708 09DHTP6 353639731 huathimuoi070199@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 11
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)
Chưa đăng ký học phần

15 Đỗ Đức Thịnh 2005180154 09DHTP3 ‘0368169138 Doducthinh1411@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

16 Trương Thị Như Ngọc 2022181042 09DHDB2 369532210 nhungocdongthanh@gmail.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 11
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

17 Võ Thị Thanh Phương 2005181229 09DHTP9 ‘0938937870 vothithanhphuong0903@gmail.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 10
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)

18 Lê Thị Thanh Thuý 2005181291 09DHTP9 906397259 lethithanhthuyeatoh@gmail.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 10
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

19 NGUYỄN THỊ HỒNG TƯƠI 2005180471 09DHTP8 798075328 hongtuoi02307@gmal.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

20 Hà Thị Thu Huyền 2005181097 09DHTP4 945019892 huyenhtt2000@gmail.com Chưa tiêm Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH TM&SX TÂN QUANG MINH



21 Trương Thị Diệp Linh 2005181124 09DHTP6 346628036 dieplinh221120@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

22 Trần Nhật Tân 2005181263 09DHTP9 832985546 tantran.280200@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

23 Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh 2005181248 09DHTP4 372714459 camquynhnguyen2005@gmail.com Chưa tiêm Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

24 Nguyễn Thị Hồng Thi 2005180558 09DHTP8 921527645 nguyenthihongthi290800@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 11
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

25 Phùng Thị Thơm 2005180849 09DHTP8 0345810266' thomphung357@gmail.com Chưa tiêm Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

26 Trần Thị Mỹ Linh 2005181126 09DHTP6 ‘0357712140 Ttmlinh12102000@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 11
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

27 Nguyễn Trần Bảo Trâm 2005181305 09DHTP8 389157459 tramnguyen250300@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 11
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

28 Trầm Thị Yến Nhi 2005181200 09DHTP9 522381310 nhitram791@gmail.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 11
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

29 Phạm Thị Kim Trâm 2005180569 09DHTP8 935834467 phamthikimtram2000@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

30 Đặng Thị Phương Thuỳ 2005181296 09DHTP9 326074006 dangthuy12b1@gmail.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

31 Phạm Thị Minh Trang 2005181324 09DHTP9 901016485 trangminhphamthi2000@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

32 Nguyễn Thị Yến Nhi 2005181202 09DHTP4 834632759 Nguyenthiyennhi2803@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

33 Tạ Thị Ngọc Trâm 2005181304 09DHTP9 969287009 Tramta0211@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 11
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

Công ty phát triển kinh tế duyên 

hải (Cofidec)

34 Trần Cao Như Quỳnh 2005181247 09DHTP9 964568545 Nhuquynhtc0104@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 11
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

Công ty phát triển kinh tế duyên 

hải (Cofidec)

35 Phùng Thị Thơm 2005180849 09DHTP8 0345810266' thomphung357@gmail.com Chưa tiêm Tháng 11
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

36 Phạm Thị Kim Trâm 2005180569 09DHTP8 935834467 phamthikimtram2000@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 11
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

37 Nguyễn Thị Quàng 2005181237 09DHTP2 336549029 thiquang10a20@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

38 Huỳnh Thị Thanh Tiền 2005180231 09DHTP3 966855841 tth20042000@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

39 Đinh Thị Như Quỳnh 2005181242 09DHTP9 869091049 dinhthinhuquynh09112000@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

40 Lê Tiểu Long 2005180174 09DHTP2 396052271 tieulongle172@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 11
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

41 Nguyễn Thị Diễm Phúc 2005181222 09DHTP3 962641422 diemphuc0711@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

42 Thái Minh Thông 2005180878 09DHTP5 397915570 thaiminhthong1510@gmail.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

43 Trần Thị Thanh Trúc 2005180408 09DHTP8 ‘0798555470 tranthithanhtruc15102000@gmail.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 10
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

44 Trần Thị Bích Thủy 2005180559 09DHTP5 799792248 bichthuy210200@gmail.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 10
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)



45 Mai Thị Thu Hồng 2005180096 09DHTP1 965133970 nguyenthithuhong012001@gmail.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 10
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

46 Lê ngọc xuân hương 3005181365 18CDTP4 963489318 xuanhuong.lengoc22@gmail.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

47 Thái Minh Thông 2005180878 09DHTP5 397915570 thaiminhthong1510@gmail.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

48 Phạm Ngọc Phú 3005190595 19CDTP2 833334549 phamngocphu172@gmail.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 11
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

49 Mai Chí Công 3005190317 19CDTP2 376707940 chicong0376707940@gmail.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 11
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

50 Đỗ Thị Mỹ Bình 2022181007 09DHDB2 366519536 dothimybinh@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

51 Võ Kiều Ngọc Diệu Hiền 2022181020 09DHDB2 908757380 hienvovo153@gmail.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

52 Mai Thị Thi 2022180050 09DHDB2 333397798 Maithi09dhdb2@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

53 Phạm Bảo Huyền Linh 2005181132 09DHTP5 968869520 phambaohuyenlinh@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

54 Tống Linh Nhi 2005160158 07DHTP4 333722121 linhnhi6998@gmail.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 11
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

55 Lương Thị Huỳnh Trâm 2005170596 08DHTP3 ‘0358585832 htram200699@gmail.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 11
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

56 Phan Thị Mỹ Thu 2022180109 09DHDB2 ‘0383269394 mythu2806@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

57 Trần Thị Thanh Hiền 2005160068 07DHTP1 ‘0922848011 cindytran134@gmail.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 11
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

58 Nguyễn Thành Sang 2005181250 09DHTP3 346481090 thanhsang02468@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

59 Nguyễn Đăng Khoa 2005181112 09DHTP4 837203353 Khoanguyen4520@gmail.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 11
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

60 Nguyễn Thị Thúy Hoa 2005180336 09DHTP2 336595471 123nguyenthithuyhoa@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 10
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

61 Lê Thị Thảo Quyên 2022180075 09DHDB1 ‘0354616032 Lttquyen.05@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

62 Lê Ngọc Dạ Thảo 2022180091 09DHDB1 911550432 lengocdathao24042000@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

63 Đinh Ngọc Tâm Nhân 2022181044 09DHDB1 867476150 nhan.apink.1942411@gmail.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

64 Võ Phan Bảo Ngọc 2022181041 09DHDB1 842580573 ngocbao0604@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

65 Võ Ngọc Thảo 2022180141 09DHDB1 342102007 thaovn234@gmail.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

66 Võ Thị Kim Ly 2022180178 09DHDB1 967595062 kimlyvo7452@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

67 Đỗ Hồng Ngọc 2022180642 09DHDB1 343573995 hongngocdo2710@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

68 Hồ Thanh Quyên 2022181051 09DHDB1 938243361 hothanhquyen31032000@gmail.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)



69 Phan Thị Diễm Ngọc 2022180002 09DHDB1 706845150 diemngoc1220@gmail.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

70 Trần Thị Lan 2022181028 09DHDB1 866823702 lanlan20051k@gmail.com Đã tiêm mũi 2 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

71 nguyễn thị thùy trang 2022181077 09DHDB1 358333996 trang09062000@gmail.com Đã tiêm mũi 1 Tháng 12
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)


